
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 12 /QĐ-BVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm vật tư dùng trong 

phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp 

gối năm 2024 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp 

háng, khớp gối năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 6902/QĐ-BVT ngày 31/12/2023 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu- chi năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-BVT ngày 03/6/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt mua sắm gói thầu Mua sắm vật tư 

dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-BVT ngày 13/8/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ 

thuật gói thầu Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 

2024; 



Căn cứ Quyết định số 5312/QĐ-BVT ngày 23/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm vật tư dùng 

trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 5619/QĐ-BVT ngày 30/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 5800/QĐ-BVT ngày 07/10/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm 

vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm vật tư dùng 

trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024 ngày 26/12/2024 của Tổ chuyên 

gia đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 7964/QĐ-BVT ngày 27/12/2024 của Giám đốc bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu gói 

thầu Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024; 

Căn cứ các kết quả đối chiếu tài liệu ngày 30/12/2024; 

Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024 của Tổ chuyên 

gia ngày 31/12/2024 và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm 

định ngày 02/01/2025. 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm vật tư 

dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, 

khớp gối năm 2024. 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối 

năm 2024. 

- Tên đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu: 

STT 
Phần 

(lô) 
Mã phần (lô) Tên phần (lô) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng thầu 

(VND) 

1 Phần 1 PP2400306828 
Bộ khớp háng 

toàn phần có xi 

Công ty Cổ phần 

công nghệ y tế 
150.000.000 



STT 
Phần 

(lô) 
Mã phần (lô) Tên phần (lô) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng thầu 

(VND) 

măng Châu Thành 

2 Phần 2 PP2400306829 

Bộ khớp háng 

toàn phần không 

xi măng chuôi 

chống xoay, lót 

cao phân tử 

Công ty TNHH 

Medison - Việt 

Nam 

1.304.000.000 

3 Phần 3 PP2400306830 

Bộ khớp háng 

toàn phần không 

xi măng chỏm 

sứ, lót liên kết 

ngang 

Công ty TNHH 

Medison - Việt 

Nam 

1.784.000.000 

4 Phần 4 PP2400306831 

Bộ khớp khớp 

háng toàn phần 

không xi măng 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Tuấn Ngọc 

Minh 

1.260.000.000 

5 Phần 5 PP2400306832 

Bộ khớp háng 

bán phần chuôi 

ngắn không xi 

măng 

Công ty TNHH 

Medison - Việt 

Nam 

470.000.000 

6 Phần 6 PP2400306833 

Bộ khớp háng 

bán phần chuôi 

dài không xi 

măng 

Công ty Cổ phần 

công nghệ y tế 

Châu Thành 

730.000.000 

7 Phần 7 PP2400306834 

Bộ khớp gối 

toàn phần cố 

định có trục cam 

chống trượt 

Công ty TNHH Y 

tế Việt Tiến 
247.000.000 

 Tổng cộng: 5.945.000.000 

 Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng./.  

- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn 

hợp pháp khác của đơn vị. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 



Điều 2. Phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu trên và cùng khoa, 

phòng có liên quan thực hiện hoàn thiện hợp đồng, trình Giám đốc bệnh viện ký 

kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu theo đúng các quy 

định của Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Vật 

tư và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN 

(đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm vật tư dùng trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-BVT ngày 02/01/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh) 

STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

1 

PP2400306828, 

Bộ khớp háng 

toàn phần có xi 

măng 

      Bộ 05   

Công ty 

Cổ phần 

công nghệ 

y tế Châu 

Thành 

1.1  
Chỏm 

khớp 

Chỏm nhỏ 

(Head) 

3210-00220/ 

3210-00280/ 

3210-00320 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 05 5.500.000 27.500.000  

1.2  
Chuôi 

khớp 

Chuôi 

khớp háng 

dùng xi 

măng BC3 

3513-03000 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 05 14.000.000 70.000.000  

1.3  Ổ cối 

Đáy ổ cối 

dùng xi 

măng 

3170-22000 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 05 8.000.000 40.000.000  

1.4  
Nút 

chặn xi 

măng 

Chuôi 

khớp háng 

dùng xi 

măng BC3 

Kèm chuôi 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 05 0 0  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

1.5  

Xi 

măng 

kháng 

sinh 

Xi măng 

xương các 

loại - 

NTCem 

NTcem 

Meta Biomed 

Co.,Ltd/ Hàn 

Quốc 

Meta Biomed 

Co.,Ltd/ Hàn 

Quốc 

Hộp Gói 05 2.500.000 12.500.000  

 Cộng (1):  150.000.000  

2 

PP2400306829, 

Bộ khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

chuôi chống 

xoay, lót cao 

phân tử 

      Bộ 40   

Công ty 

Công ty 

TNHH 

Medison - 

Việt Nam 

2.1  
Chỏm 

khớp 

AK-FH-M 

Femoral 

Head 

1200-0028;  

1200-0128;  

1200-0228;  

1200-0328;  

1200-0032;  

1200-0132;  

1200-0232;  

1200-0332 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 4.000.000 160.000.000  

2.2  
Chuôi 

khớp 

AK-ML-

TH 

Femoral 

Stem 

(132°) 

1100-3301;  

1100-3302;  

1100-3325;  

1100-3303;  

1100-3335;  

1100-3304;  

1100-3345;  

1100-3305;  

1100-3355;  

100-3306;  

1100-3307;  

1100-3308 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 12.500.000 500.000.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

2.3  Ổ cối 

AK-AC-II-

TP 

Acetabular 

Cup 

1310-2846A; 

1310-2848;  

1310-3250;  

1310-3252;  

1310-3254;  

1310-3256;  

1310-3258 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 11.000.000 440.000.000  

2.4  
Lót ổ 

cối 

AK-L-II-

Liner 

UHMWPE 

1310-2346A; 

1310-2348;  

1310-2450;  

1310-2452;  

1310-2454;  

1310-2456;  

1310-2458 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 4.000.000 160.000.000  

2.5  
Vít ổ 

cối 

Acetabular 

Cup Screw 

1300-2020;  

1300-2025;  

1300-2030;  

1300-2035;  

1300-2040;  

1300-2045;  

1300-2050 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 80 550.000 44.000.000  

Cộng (2):  1.304.000.000  

3 

PP2400306830, 

Bộ khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

chỏm sứ, lót 

liên kết ngang 

      Bộ 40   

Công ty 

Công ty 

TNHH 

Medison - 

Việt Nam 

3.1  
Chỏm 

khớp 

AK-FH-C 

Femoral 

Head 

2202-0028;  

2202-0128;  

2202-0228;  

2202-0032;  

2202-0132;  

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 16.000.000 640.000.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

2202-0232;  

2202-0036;  

2202-0136;  

2202-0236 

3.2  
Chuôi 

khớp 

AK-CL-

TH 

Femoral 

Stem 

1100-4202;  

1100-4203;  

1100-4204;  

1100-4205;  

1100-4206; 

1100-4207;  

1100-4208;  

1100-4209;  

1100-4210;  

1100-4211 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 12.500.000 500.000.000  

3.3  Ổ cối 

AK-AC-II-

TP 

Acetabular 

Cup 

1310-2846A; 

1310-2848;  

1310-3250;  

1310-3252;  

1310-3254;  

1310-3256;  

1310-3258 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 11.000.000 440.000.000  

3.4  
Lót ổ 

cối 

AK-L-II-

Liner 

HXLPE 

2329-3628;  

2329-3828;  

2329-4032;  

2329-4232;  

2329-4432;  

2329-4632;  

2329-4832;  

2329-5032;  

2329-5232;  

2329-4436; 

2329-4636; 

2329-4836 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 40 4.000.000 160.000.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

3.5  
Vít ổ 

cối 

Acetabular 

Cup Screw 

1300-2020;  

1300-2025;  

1300-2030;  

1300-2035;  

1300-2040;  

1300-2045;  

1300-2050 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 80 550.000 44.000.000  

Cộng (3):  1.784.000.000  

4 

PP2400306831, 

Bộ khớp khớp 

háng toàn phần 

không xi măng 

      Bộ 30   

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư 

Tuấn 

Ngọc 

Minh 

4.1  
Chỏm 

khớp 

Chỏm 

khớp 

111-152-011; 

111-152-012; 

111-152-013; 

111-152-021; 

111-152-022; 

111-152-023; 

111-152-031; 

111-152-032; 

111-152-033 

Signature 

Orthopaedics 

Europe Limited/ 

Ireland 

Signature 

Orthopaedics 

Europe 

Limited/ 

Ireland 

Cái/ 

Hộp 
Cái 30 7.000.000 210.000.000  

4.2  
Chuôi 

khớp 

Chuôi 

khớp 

Origin 

111-18-0800; 

111-18-0900; 

111-18-1000; 

111-18-1100; 

111-18-1200; 

111-18-1300; 

111-18-1400; 

111-18-1500; 

111-18-1600; 

111-18-1800 

Signature 

Orthopaedics 

Europe Limited/ 

Ireland 

Signature 

Orthopaedics 

Europe 

Limited/ 

Ireland 

Cái/ 

Hộp 
Cái 30 17.000.000 510.000.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

4.3  Ổ cối 
Ổ cối toàn 

phần 

111-12-3346; 

111-12-3348; 

111-12-3350; 

111-12-3352; 

111-12-3354; 

111-12-3356; 

111-12-4346; 

111-12-4348; 

111-12-4350; 

111-12-4352; 

111-12-4354; 

111-12-4356 

Signature 

Orthopaedics 

Europe Limited/ 

Ireland 

Signature 

Orthopaedics 

Europe 

Limited/ 

Ireland 

Cái/ 

Hộp 
Cái 30 9.000.000 270.000.000  

4.4  
Lót ổ 

cối 
Lót ổ cối 

111-12-5844; 

111-12-6844; 

111-12-0844; 

111-12-5250; 

111-12-6250; 

111-12-0250; 

111-12-5652; 

111-12-6652; 

111-12-0652; 

111-12-5656; 

111-12-6656; 

111-12-0656 

Signature 

Orthopaedics 

Europe Limited/ 

Ireland 

Signature 

Orthopaedics 

Europe 

Limited/ 

Ireland 

Cái/ 

Hộp 
Cái 30 7.000.000 210.000.000  

4.5  
Vít ổ 

cối 
Vít ổ cối 

111-12-9120; 

111-12-9125; 

111-12-9130; 

111-12-9135 

Signature 

Orthopaedics 

Europe Limited/ 

Ireland 

Signature 

Orthopaedics 

Europe 

Limited/ 

Ireland 

Cái/ 

Hộp 
Cái 60 1.000.000 60.000.000  

Cộng (4):  1.260.000.000  

5 

PP2400306832, 

Bộ khớp háng 

bán phần chuôi 

ngắn không xi 

      Bộ 20   

Công ty 

Công ty 

TNHH 

Medison - 

Việt Nam 



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

măng 

5.1  
Chỏm 

khớp 

AK-FH-M 

Femoral 

Head 

1200-0028;  

1200-0128;  

1200-0228;  

1200-0328; 

1200-0122;  

1200-0222;  

1200-0322 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 4.000.000 80.000.000  

5.2  
Chuôi 

khớp 

AK-CL-

TH 

Femoral 

Stem 

1100-4202;  

1100-4203;  

1100-4204;  

1100-4205;  

1100-4206; 

1100-4207;  

1100-4208;  

1100-4209;  

1100-4210;  

1100-4211 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 12.500.000 250.000.000  

5.3  Ổ cối 
AK-

Bipolar 

1220-3822;  

1220-4022; 

A2361-4228; 

A2361-4428; 

1220- 4628; 

1220-4828;  

1220-5028;  

1220-5228;  

1220-5428;  

1220- 5628 

Beijing AK 

Medical Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

Beijing AK 

Medical Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 7.000.000 140.000.000  

Cộng (5):  470.000.000  

6 

PP2400306833, 

Bộ khớp háng 

bán phần chuôi 

dài không xi 

      Bộ 20   

Công ty 

Cổ phần 

công nghệ 

y tế Châu 

Thành 



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

măng 

6.1  
Chỏm 

khớp 

Chỏm nhỏ 

(Head) 

3210-00220/ 

3210-00280/ 

3210-00320 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 5.500000 110.000.000  

6.2  
Chuôi 

khớp 

Chuôi dài 

kiểu 

modun 

BB2 

3329-00080; 

6270-00001 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 23.000.000 460.000.000  

6.3  Ổ cối 

Chỏm 

lưỡng cực 

(chỏm 

bipolar) 

3181-22000/ 

3181-28000 

Beijing 

Chunlizhengda 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Beijing 

Chunlizhengd

a Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ 

Trung Quốc 

1 cái/ 

hộp 
Cái 20 8.000.000 160.000.000  

Cộng (6):  730.000.000  

7 

PP2400306834, 

Bộ khớp gối 

toàn phần cố 

định có trục 

cam chống 

trượt 

      Bộ 05   

Công ty 

TNHH Y 

tế Việt 

Tiến 

7.1  
Bánh 

chè 
Bánh chè 

UPUUX825-K 

UPUUX828-K 

UPUUX831-K 

UPUUX834-K 

MAXX 

ORTHOPEDICS 

INC./ Hoa Kỳ 

MAXX 

ORTHOPEDI

CS INC./ Hoa 

Kỳ 

 Cái 05 570.000 2.850.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

UPUUX837-K 

7.2  Lồi cầu 

Lồi cầu đùi 

cho khớp 

gối nhân 

tạo loại 

liên kết 

một phần 

UFPSRA00-K, 

UFPSLA00-K 

UFPSLB00-K, 

UFPSRB00-K 

UFPSLC00-K, 

UFPSRC00-K 

UFPSLD00-K, 

UFPSRD00-K 

UFPSLE00-K, 

UFPSRE00-K 

UFPSLF00-K, 

UFPSRF00-K 

UFPSLG00-K, 

UFPSRG00-K 

UFPSLH00-K, 

UFPSRH00-K 

MAXX 

ORTHOPEDICS 

INC./ Hoa Kỳ 

MAXX 

ORTHOPEDI

CS INC./ Hoa 

Kỳ 

 Cái 05 28.500.000 142.500.000  

7.3  
Mâm 

chày 
Mâm chày 

MTUUX100-K 

MTUUX200-K 

MTUUX300-K 

MTUUX400-K 

MTUUX500-K 

MTUUX600-K 

MTUUX700-K 

MTUUX800-K 

MAXX 

ORTHOPEDICS 

INC./ Hoa Kỳ 

MAXX 

ORTHOPEDI

CS INC./ Hoa 

Kỳ 

 Cái 05 13.110.000 65.550.000  

7.4  

Lớp 

đệm 

mâm 

chày 

Mặt khớp 

mâm chày 

cho khớp 

gối nhân 

tạo loại 

liên kết 

một phần 

MLPSXA109-K, 

MLPSXB111-K, 

MLPSXB109-K, 

MLPSXC111-K, 

MLPSXC114-K, 

MLPSXC109-K, 

MLPSXC311-K, 

MLPSXC314-K, 

MLPSXC309-K, 

MLPSXD109-K, 

MAXX 

ORTHOPEDICS 

INC./ Hoa Kỳ 

MAXX 

ORTHOPEDI

CS INC./ Hoa 

Kỳ 

 Cái 05 2.470.000 12.350.000  



STT 
Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 
Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ nước 

chủ sở hữu 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Công ty 

trúng thầu 

MLPSXD111-K, 

MLPSXD311-K, 

MLPSXD314-K, 

MLPSXD309-K, 

MLPSXE311-K, 

MLPSXE314-K, 

MLPSXE309-K, 

MLPSXE511-K, 

MLPSXE514-K, 

MLPSXE509-K, 

MLPSXF311-K, 

MLPSXF314-K, 

MLPSXF309-K, 

MLPSXF511-K, 

MLPSXF514-K, 

MLPSXF509-K, 

MLPSXF711-K, 

MLPSXF709-K, 

MLPSXG511-K, 

MLPSXG509-K, 

MLPSXG711-K, 

MLPSXG709-K 

7.5  

Xi 

măng 

kháng 

sinh 

Xi măng 

có chất 

kháng sinh 

Orthocem 

C040140G, 

C040340G, 

C040341G 

Teknimed / Pháp 
Teknimed 

SAS / Pháp 
 Gói 05 4.750.000 23.750.000  

 Cộng (7):                      

 Tổng cộng = Cộng (1) + Cộng (2) + Cộng (3) + Cộng (4) + Cộng (5) + Cộng (6) + Cộng (7):  5.945.000.000  

 Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng./. 
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